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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỎ CHI MINH f)ộc lập . Tự đo - Hạnh phúc 

Số: /2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 10 tháng 12 năm 20Ị6 

QLIYÉT ĐỊNH 
Ban hành mức thu 14 loại phí và 07 loại lệ plií 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 

Căn cử Luật Tẻ chức Chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phi và lệ phi sổ 97/20Ỉ5/QH13 ngày 25 thảng ỉ ỉ nẫm 20ỉ5 của 

Quác hội; 
Căn cứ Nghị định số 120/20ỉ 6/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một so điều của Luật Phỉ và lệ Phí; 
Căn cử Thông tư sổ 250/2016/TT-BTC nạày 11 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ6 của Bộ 

Tài chỉnh hướng đẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền qưyết định của Hội đong 
nhân dân tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 124/20ỉ6/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 cùa 
Hộì đồng nhân dân thành pho về các loại phi và lệ phí trẽn địa bàn Thành phổ Hồ 
Chỉ Minh. 

QƯYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hảrih mức thu của 10 loại phí vả 07 loại tậ phí theo các phụ lục 

dính kèm như sau: 
- Phụ lục 1: Mức thu phí thăm quan di tích lịch sử; 
- Phụ lục 2: Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề 

án bào vệ môi trường chi tiết; 
- Phụ lục 3: Mức thu phí thấm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; 
- Phụ lục 4: Mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh gìá trữ 

lượng khai thác, sử dụng nước dưới đât; 
- Phụ lục 5: Mức thư phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt; 
- Phụ lục 6; Mức thu phí thảm định đề án xả nước thài vào nguồn nước, công 

trình thủy lợi; 
- Phụ lục 7; Mức phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới 

đất; 
- Phụ lục 8: Mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đẩt đai; 
- Phụ iục 9: Mức thu phí cung cấp thông tin; Phí đãng ký giao dịch bào đàm 

bàng quyền sử dụng đất, tài sản gán liền với đất; 
- Phụ lục 10: Mức thu phí thảm quan bảo tàng; 
- Phụ lục 11: Mức thu lệ phí đăng ký cư trú; 
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- Phụ lục 12: Mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân; 
- Phụ lục 13: Mức thu lệ phí hộ tịch; 
- Phụ lục 14: Mửc thu lệ phí cap giấy pliép lao động cho người nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam; 
- Phụ lục 15: Mức thu lệ phí đãnc kỷ kinh doanh; 
- Phụ lục 16: Mức thu lệ phí cấp gỉấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quvền 

sở hữu nhà, tài sản gán liền với đất; 
- Phụ lục 17: Mức thu lộ phí cấp giẩy phép xây dụng. 
Diều 1. Ọuản lý và sử dụng nguồn thu phí 

]. Chứng từ thu phí: 
Tổ chức, cá nhân thu phỉ, ]ệ phí phải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng 

nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của Bộ Tài chính về chế độ phát hành, quàn lý, 
sử dụng chứng từ. 

TỔ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in phải có văn bản để nghị 
cơ quan thuế có ihẩm quyền giải quyết theo chế dộ quy định, 

2. Quản lý và sừ dụng nguồn thu phí: 
Tổ thức, cá nhân thực hiện theo nguyên tác hạch toán, tự chủ tài chính, lự 

chịu trách nhiệm về kct quả thu phí. 
Tiền thu phí được xác định là doanh thu của to chức, cá nhân thu phí. Tổ 

chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với sô 
phí thu được và cỏ quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo 
quv định của pháp luật. 

Hàng năm, tổ chức, cá nhân thu phí phải thực hiện quyểt toán thuế đối với sổ 
tiền thu được cùng với kết quả hoạt động sản xuâụ kinh doanh khác (nêu có) với cơ 
quan thuế theo quy định của pháp luật về thuể hiện hành, 

3. Công khai chế độ thu phí, lệ phí; 
Niêm yết cỏng khai tại địa điềm thu và công khai trỄn Trang thông tin điện từ 

của tổ chức phí, lệ phí về tên phí, ỉệ phí, mức thu: phương thức thu. đối tượng nộp. 
miễn, giảm và vãn bàn quy định thu phí, lệ phí. 

Điều 3. Quyết định này cỏ hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, 
Các quy dinh trước đây trải với Quyết định này đều bãi bò, cụ thể các Quyct 

địiih sau: 
- Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Biểu mửc thu lệ phí dăng ký hộ tịch 
trèn địa bàn thành pho; 

- Quyết định số 39/2008/QD-ƯBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của ủy ban 
nhân dân thành phố về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chí 
thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng i 1 nâm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quyết định sổ 9Ó/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 nãm 2008 của ủy ban 
nhân dân thành phố VẺ ban hành mức thu lệ phí cáp giấỵ phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh; 
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- Quvẻt định 50 y9/2G08/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 cùa ủy ban 
nhân dần thành phả về ban hành mức thu lậ phi cấp giây chứng nhạn đăng ky kinh 
doanh trên địa bẳn Thảnh phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định 98/2009/QĐ-UBND ngàỵ 22 tháng 12 nãm 2009 của õy ban 
nhãn dân thành phé vè tha lệ phỉ cấp giấy thúng nhận quyên sử dụng đẩt, quyền sờ 
l iừu  nhả  ộ  và  t à i  sản  khác  £ắn  l iền  vớì  đấ t  t r ên  đ ìa  bàn  Thành  phô  Hồ  Chí  Minh ;  

- Quyết định SỔ_10!/2009/QĐ-UBNU ngày 22 tháng 12 Iiãm 2009 của ủy 
ban nhản dân thành phổ về ban hành mức thu phí tham quan khu dì tích lịch sử địa 
đạo Cù Chi; 

- Quvet định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 22 Tháng 12 năm 2009 cùa ủy han 
nhân dân thành phổ về thu phi Ihẩm định báo cảo dánh giá tác dộng môi trường tren 
dịa bàn Thành plìố HÒ Chí Miiih; 

- Quyết định số 1 MpĩQOỘ/QĐ-UBNĐ ngà) 22 tháriE 12 rrâm 2009 của ủy 
ban nhẫn dân thành phố vể bati hành mức thu lệ phí chứng minli nhân dân và lậ phí 
đăng kv CLT trú ưẻn địa bùn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyét định số 85/20Ỉ0/QD-UBND ngày 22 thắng 12 nãni 2010 của ủv ban 
nhân dân thành phố vè ban hành mức thu phí ihẩm định cấp quyển sử dựng đất trên 
tĩịa bàn thành phố; 

- Quyết dịnh số 81/2011/QĐ-UBND ngày ] 8 tháng 12 năm 2011 cùa ùỵ ban 
nhân dân Thảnh phố về ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tàì ỉiệu đất dai 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- QuvỂt định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 05 théig 3 năm 2014 cùa ủy ban 
nhân dân Ihành phẻ về ban hành mức thịt lệ phỉ dâng ký giao dịch Ịbảo đàm. phí 
cung Cấp ihõng tin về giao dịch bào đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch 
bào đàm trên địa bản thành phố Hồ Chí Minh; 

Điêu 4, Chảnh Vãn phòng ủv ban nhân dân thảnh phỏ, Giám dốc Sờ Tọặi 
chinh Thù trưởng cát Sở - ban - ngành thành phô, Chù tích ủy ban nhân dân các 
quận - huyện, các tô chức, cơ quan, doanh nghiệp, đưn vị và các cá nhân có ỈÌẼII 
quan chịu trách nhiệm thỉ hành Quỵct dinh này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 
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PHỤ LỤC 1 
MỨC THU PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ 

(KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 

Khách tham quan trong và ngoài nước. 

2. Mức thu: 

Mức thu phí đối với người lớn là 20.000 đồng/lần/người. 

3. Đối tượng miễn thu: 

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách 
mạng. 

- Lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên. 

4. Tỷ lệ để lại: 

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chitổ chức thu và được giữ lại 100% số tiền phí 
thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 2 
MỨC THU PHÍ RAẨM^ ĐỊNH BÁO CÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, 

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Tổ chức, cá nhân chủ dự án đầu tư khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

2. Mức thu: 

Đơn vị tính: đồng/báo cáo 

STT Địa điểm thẩm định 
Thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường/Đề án bảo vệ môi 
trường 

1 Quận 1, 3, 4, 5 6, 8, 10, 11, Bình 
Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình 3.400.000 

2 

Quận 2, 7, 9, 12, Gò Vấp, Thủ Đức, 
Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình 
Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, 
Nhà Bè 

5.000.000 

3. Đối tượng miễn thu: 
Hộnghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

4. Tỷ lệ để lại: 

Sở Tài nguyên và Môi trườngtổ chức thu và được giữ lại 80% số tiền phí thu được 
để trang trải các chi phí tại đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 3 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ 

DỤNG ĐẤT: 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khi chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền 

sử dụng đất trên địa bàn thành phố. 

2. Mức thu: 

a) Trường hợp giao đất, cho thuê đất: 

STT Quy mô diện tích (m2) 
Mức thu (đồng/hồ sơ) 

STT Quy mô diện tích (m2) 
rr • /V Tại quận Tại huyện 

I Đối với hộ gia đình, cá nhân 

1 Nhỏ hơn 500m2 50.000 25.000 

2 Từ 500m2 trở lên 500.000 250.000 

II Đối với tổ chức 

1 Nhỏ hơn 10.000m2 2.000.000 

2 Từ 10.000m2 đến dưới 100.000m2 3.000.000 

3 Từ 100.000m2 trở lên 5.000.000 

b) Trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất: 

STT Giá trị tài sản chuyển nhượng Mức thu (đồng/hồ sơ) 

1 Tài sản có giá trị đến 1 tỷ đồng 50.000 

2 Tài sản có giá trị từ trên 1 đến 5 tỷ đồng 100.000 

3 Tài sản có giá trị từ trên 5 đến 10 tỷ đồng 2.100.000 

4 Tài sản có giá trị trên 10 tỷ đồng 3.100.000 

3. Đối tượng miễn thu: 

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách 
mạng. 

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình cá nhân. 
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4. Tỷ lệ để lại: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu và được giữ lại 50% số tiền phí thu được 
để trang trải các chi phí tại đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 4 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ AN,ẳ BÁO CÁO THẢM DÒ ĐÁNH GIÁ 

TRỮ LƯỢNG, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 
2. Mức thu: 

Số 
TT Tên công việc 

Mức phí 
(đồng/hồ sơ) 

1 Thẩm định đề án (hoặc thiết kế giếng) thăm dò nước dưới 
đất 

a Thiết kế giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày 
đêm 200.000 

b Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 m3/ngày 
đêm 550.000 

c Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000 
m3/ngày đêm 1.300.000 

d Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 
m3/ngày đêm 2.500.000 

2 
Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng 
nước dưới đất (hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác 
nước dưới đất) 

a Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác có lưu lượng nước dưới 
200 m3/ngày đêm 200.000 

b Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 
m3/ngày đêm 700.000 

c Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 
1.000 m3/ngày đêm 1.700.000 

d Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 
3.000 m3/ngày đêm 3.000.000 

3 Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất 

a Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước 
dưới 200 m3/ngày đêm 200.000 

b Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 
200 đến dưới 500 m3/ngày đêm 550.000 

c Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 
500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm 1.300.000 
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d Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 2500 000 

1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm . . 
3. Đối tượng miễn thu: 

Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 
4. Tỷ lệ để lại: 

Sở Tài nguyên và Môi trườngtổ chức thu và được giữ lại 10% số tiền phí thu được 
để trang trải các chi phí tại đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 5 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2. Mức thu: 

Số 
TT Tên công việc 

Mức phí 
(đồng/hồ sơ) 

1 Thẩm định đề án (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử 
dụng nước mặt 

a 
Đê án (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử dụng nước mặt cho 
các mục đích khác với lưu lượng trên 100 đến dưới 500 m3/ngày 
đêm 

300.000 

b 

Đê án (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử dụng nước mặt cho 
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng trên 0,1 
đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc cho phát điện với công suất trên 50 
đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 
500 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm 

900.000 

c 

Đê án (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử dụng nước mặt cho 
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,5 
đến dưới 1 m3/giây; hoặc cho phát điện với công suất từ 200 đến 
dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 
3.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm 

2.200.000 

d 

Đê án (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử dụng nước mặt cho 
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1 đến 
dưới 2 m3/giây; hoặc cho phát điện với công suất từ 1.000 đến 
dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 
20.000 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm. 

4.200.000 

3. Đối tượng miễn thu: 
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

4. Tỷ lệ để lại: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu và được giữ lại 10% số tiên phí thu được 
để trang trải các chi phí tại đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 6 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN XẢ NƯỚC THẢI 

VÀO NGUỒN NƯỚC, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2. Mức thu: 

Số 
TT Tên công việc 

Mức phí 
(đồng/hồ sơ) 

1 Thẩm định đề án (hoặc báo cáo) xả nước thải vào nguồn 
nước, công trình thủy lợi 

a Đề án (hoặc báo cáo) có lưu lượng nước xả dưới 100 m3/ngày 
đêm 300.000 

b Đề án (hoặc báo cáo) có lưu lượng nước xả từ 100 m3 đến dưới 
500 m3/ngày đêm 900.000 

c Đề án (hoặc báo cáo)có lưu lượng nước xả từ 500 m3 đến dưới 
2.000 m3/ngày đêm 2.200.000 

d Đề án (hoặc báo cáo)có lưu lượng nước xả từ 2.000m3 đến dưới 
3.000 m3/ngày đêm 4.200.000 

3. Đối tượng miễn thu: 
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

4. Tỷ lệ để lại: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu và được giữ lại 10% số tiền phí thu được 
để trang trải các chi phí tại đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 7 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHOAN 

Ệ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ệ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2. Mức thu: 

Số 
TT Tên công việc 

Mức phí 
(đồng/hồ sơ) 

1 Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất 
Hồ sơ đê nghị cấp giấy phép hành nghê khoan nước dưới đất quy 
mô vừa và nhỏ 700.000 

3. Đối tượng miễn thu: 
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

4. Tỷ lệ để lại: 

Sở Tài nguyên và Môi trườngtổ chức thu và được giữ lại 10% số tiên phí thu được 
để trang trải các chi phí tại đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



58 CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 01-02-2017 

PHỤ LỤC 8 
MỨC THU PHÍ KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 

Hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khi khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (ngoài tư 
liệu đo đạc bản đồ: sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ theo dõi biến động đất đai và 
bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành 
phố. 

2. Mức thu: 
Mức thu: 200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu 

3. Đối tượng miễn thu: 

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách 
mạng. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương, 
Ủy ban nhân dân các cấp yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện nhiệm vụ 
quản lý nhà nước và đất đai thuộc phạm vi quản lý. 

- Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội yêu cầu cung cấp thông tin 
đất đai để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của mình. 

4. Tỷ lệ để lại: 

Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố tổ chức thu và được giữ lại 90% số tiền phí 
thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 9 
MỨC THU PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN; PHÍ ĐÃNG:KÝ GIAO DỊCH BẢO 

ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê 

biên tài sản thi hành án; yêu cầu cung cấp thông tin vê giao dịch bảo đảm, hợp đồng, 
tài sản kê biên; cung cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo 
đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án đối với quyên sử dụng đất 
và tài sản gắn liên với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Mức thu: 
- Đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng. 

- Đăng ký văn bản thông báo vê việc xử lý tài sản bảo đảm: 70.000 đồng. 

- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng. 

- Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng. 

- Cung cấp thông tin vê giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn 
bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận vê giao dịch bảo đảm, hợp đồng, 
thông báo việc kê biên tài sản thi hành án): 30.000 đồng. 

3. Đối tượng miễn thu: 

a. Đối với phí đăng ký giao địch bảo đảm: 

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách 
mạng. 

- Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực 
cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-
CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ vê chính sách tín dụng phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn. 

- Cá nhân, tổ chức có yêu cầu sửa chữa sai sót vê nội dung đăng ký giao dịch bảo 
đảm do lỗi của cán bộ đăng ký. 

- Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông 
báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên. 

b. Đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm: 

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách 
mạng. 

- Điêu tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ 
cho hoạt động tố tụng; Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin vê tài sản kê biên. 
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4. Tỷ lệ để lại: 

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tổ chức thu và được để trích để lại như sau: 

- Đối với phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 85% 

- Đối với phí cung cấp thông tin vê giao dịch bảo đảm: 65% 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 10 
MỨC THU PHÍ THĂM QUAN BẢO TÀNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 

Người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan. 

2. Mức thu: 

a. Bảo tàng Hô Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hô Chí Minh: 
- Người nước ngoài: 10.000 đồng/người/lượt 

- Người Việt Nam: 

+ Người lớn: 2.000 đồng/người/lượt 

+ Trẻ em: không thu 

b. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh: 
- Người nước ngoài: 15.000 đồng/người/lượt 

- Người Việt Nam: 

+ Người lớn: 2.000 đồng/người/lượt 

+ Trẻ em: không thu 

c. Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hô Chí Minh: 
- Người nước ngoài: 15.000 đồng/người/lượt 

- Người Việt Nam: 

+ Người lớn: 2.000 đồng/người/lượt 

+ Trẻ em: không thu 

d. Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hô Chí Minh: 
- Người nước ngoài: 10.000 đồng/người/lượt 

- Người Việt Nam: 

+ Người lớn: 5.000 đồng/người/lượt 

+ Trẻ em: không thu 

đ. Bảo tàng Thành phố Hô Chí Minh: 
- Người nước ngoài: 15.000 đồng/người/lượt 

- Người Việt Nam: 

+ Người lớn: 5.000 đồng/người/lượt 

+ Trẻ em: không thu 
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3. Đối tượng miễn thu: 

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách 
mạng 

4. Tỷ lệ để lại: 

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thu và được giữ lại 100% số tiền phí thu được 
để trang trải các chi phí tại đơn vị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 11 

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ 
(Ban hành kèm Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 

Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người đăng ký cư trú với cơ quan đăng 
ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú. 

2. Mức thu: 
Đơn vị tính: đồng/lần 

STT Danh mục lệ phí 
Mức thu 

STT Danh mục lệ phí 
Các quận Các huyện 

1 Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc 1 
người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 10.000 5.000 

Cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 15.000 7.500 

2 Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu 
của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành 
chính, tên đường phố, số nhà. 

8.000 4.000 

3 

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú (không thu lệ phí đối với các trường hợp do cơ 
quan Công an làm sai phải sửa lại; điều chỉnh số 
CMND tỉnh sang số CMND thành phố và các 
trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay 
đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên 
trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú). 

5.000 2.500 

3. Đối tượng miễn thu: 
- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con 
dưới 18 tuổi của thương binh. 

4. Tỷ lệ để lại: 
Toàn bộ số thu lệ phí đăng ký cư trú nộp về ngân sách thành phố, không trích để 

lại cho cơ quan thu lệ phí. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 12 

MỨC THU LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN 
(Ban hành kèm Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Lệ phí cấp chứng minh nhân dân là khoản thu đối với người được cơ quan công an 

cấp chứng minh nhân dân. 

2. Mức thu: 
Đơn vị tính: đồng/lần 

STT Danh mục lệ phí 
Mức thu 

STT Danh mục lệ phí 
Các quận Các huyện 

I Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (không bao gồm 
tiên ảnh): 

1 
Cấp lại, đổi giấy chứng minh nhân dân còn thời 
hạn sử dụng (không kể cấp lại do hết hạn sử 
dụng) 

6.000 3.000 

3. Đối tượng miễn thu: 

- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách 
mạng. 

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con 
dưới 18 tuổi của thương binh. 

4. Tỷ lệ để lại: 

Toàn bộ số thu lệ phí cấp Chứng minh nhân dân nộp vê ngân sách thành phố, 
không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 13 
MỨC THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH 

(Ban hành kèm Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật. 

2. Mức thu: 

STT 
CÁC TRƯỜNG HỢP NỘP LỆ PHÍ 

(trừ các trường hợp được miễn theo quy định tại Khoản 1 Điều 
11 Luật Hộ tịch và Khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí) 

MỨC THU 
(đồng/trường hợp) 

Mục A 
Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

1 Khai sinh 5.000 

2 Khai tử 5.000 

3 Kết hôn 20.000 

4 Nhận cha, mẹ, con 10.000 

5 Thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch 10.000 

6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000/bản sao 

7 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3.000 

8 Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy 
định của pháp luật. 

5.000 

Mục B 
Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

1 Khai sinh 50.000 

2 Khai tử 50.000 

3 Kết hôn 1.000.000 

4 Giám hộ 50.000 

5 Nhận cha, mẹ, con 1.000.000 

6 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3.000/bản sao 

7 Thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 
dân tộc 

25.000 

8 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được 50.000 
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giải quyết tại cơ quan có thâm quyên của nước ngoài 

Mục C 
Mức thu áp dụng đối với việc cấp bản sao trích lục hộ tịch từ 
Sổ hộ tịch tại Sở Tư pháp 

1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3.000/bản sao 

3. Đối tượng miễn thu: 
- Trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc gia 
đình có công với cách mạng. 

- Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư 
trú trong nước. 

4. Tỷ lệ để lại: 
Toàn bộ số thu lệ phí hộ tịch nộp vê ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ 

quan thu lệ phí. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 14 
THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM 
(Ban hành kèm Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Người sử dụng lao động được cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động 

cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình 
hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Mức thu: 
- Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép; 

- Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép; 

- Gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1 giấy phép. 

3. Tỷ lệ để lại: 

Toàn bộ số thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 15 
MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

(Ban hành kèm Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Hộ gia đình; hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có 

thâm quyên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Mức thu: 
Mức thu: 100.000 đồng/lần/đăng ký. 

3. Đối tượng miễn thu: 
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

4. Tỷ lệ để lại: 
Toàn bộ số thu lệ phí đăng ký kinh doanh nộp vê ngân sách thành phố, không trích 

để lại cho cơ quan thu lệ phí. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 01-02-2017 69 

PHỤ LỤC 16 
MỨC THU LE PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, TÀI SẢN GAN LIỀN VỚI ĐẤT 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Tổ chức, cá nhân khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. 

2. Mức thu: 

STT Nội dung thu Đơn vi 
tính 

Mức thu hiện đang áp dụng và mức thu đề xuất 

STT Nội dung thu Đơn vi 
tính 

Cá nhân, hộ gia 
đình Tổ chức 

STT Nội dung thu Đơn vi 
tính 

Quận Huyện i2 
1

 s 
ư

0
 D

0
 

5 

Từ 
500m2 

đến dưới 
1.000m2 

Trên 
1.000m2 

I Cấp Giấy chứng nhận lần đầu 

1 Cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất: đồng /giấy 25.000 0 100.000 100.000 100.000 

2 
Cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất 

đồng /giấy 100.000 100.000 200.000 350.000 500.000 

3 
Cấp giấy chứng nhận 
chỉ có tài sản gắn liền 
với đất 

đồng /giấy 100.000 100.000 200.000 350.000 500.000 

II Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận 

1 Đăng ký thay đối chỉ 
có quyền sử dụng đất đồng /lần 15.000 7.500 20.000 20.000 20.000 

2 

Đăng ký thay đổi có 
quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất 
(nhà ở, nhà xưởng, 
rừng, tài sản khác...) 

đồng /lần 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

3 

Đăng ký thay đổi chỉ 
có tài sản gắn liền với 
đất thì áp dụng mức 
thu lệ phí cấp giấy 
chứng nhận 

đồng /lần 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

4 Cấp lại giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 

đồng /lần 20.000 10.000 20.000 20.000 20.000 
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STT Nội dung thu Đơn vi 
tính 

Mức thu hiện đang áp dụng và mức thu đề xuất 

STT Nội dung thu Đơn vi 
tính 

Cá nhân, hộ gia 
đình Tổ chức 

STT Nội dung thu Đơn vi 
tính 

Quận Huyện i2 
1

 s 
ư

0
 D

0
 

5 

Từ 
500m2 

đến dưới 
1.000m2 

Trên 
1.000m2 

đất 

5 
Cấp lại giấy chứng 
nhận mà có đăng ký 
thay đối tài sản trên đất 

đồng /lần 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

3. Đối tượng miễn thu: 
Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

4. Tỷ lệ để lại: 
Toàn bộ số thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, 

tài sản gắn liền với đấtnộp về ngân sách thành phố,không trích để lại cho cơ quan thu 
lệ phí. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 17 
MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân thành phố) 

1. Đối tượng áp dụng: 
Tổ chức, cá nhân khi xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. 

2. Mức thu: 
- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000đồng/giấy phép 

- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000đồng/giấy phép 

- Gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000đồng/giấy phép 

3. Đối tượng miễn thu: 
Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. 

4. Tỷ lệ để lại: 
Toàn bộ số thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng nộp vê ngân sách thành phố, không 

trích để lại cho cơ quan thu lệ phí. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


